
Khoa: Xây dựng Cầu đường - Bộ môn : Cầu và Công trình ngầm

Số TT Mã SV Lớp Điện thoại SV
ĐATN 

tiếng Anh
Thầy HD ĐATN Ghi chú

1 25062 Đặng Quốc Cường 62CD5 0362471846 TS. Vũ Thái Sơn

2 131362 Đầu Vũ Luật 62CD5 0961810250 TS. Nguyễn Thị Nguyệt Hằng

3 1525762 Phạm Tiến Mạnh 62CD5 0345001172 TS. Nguyễn Ngọc Tuyển
Đổi giảng viên 

hướng dẫn

4 95762 Lương Thanh Hùng 62CD6 0977989043 TS. Vũ Thái Sơn

5 223662 Trần Anh Tuấn 62CDE 0966752098 TS. Vũ Thái Sơn

6 55863 Nguyễn Minh Giang 63CD4 0857677971 TS. Lê Bá Danh

7 1517963 Phạm Quý Hiếu 63CD4 ‘0832301012 TS. Lê Bá Danh

8 71263 Lê Trung Hiếu 63CD4 0934552501 TS. Nguyễn Hướng Dương

9 47163 Đinh Ngọc Đông 63CD6 096958930 TS. Cù Việt Hưng

10 35863 Nguyễn Hữu Duy 63CD6 0961932962 TS. Nguyễn Hướng Dương

11 237963 Nguyễn Thành Vương 63CDE 0329835487 TS. Trần Việt Hùng

12 62661 Sầm Phúc Đức 61CD1 0336023111 TS. Trần Việt Hùng

13 244663 Vũ Văn Tú 63CD3 0356729505 TS. Nguyễn Thị Nguyệt Hằng

14 19363 Vũ Xuân Chiến 63CD6 0365669447 TS. Cù Việt Hưng

15 53563 Phạm Văn Đức 63CD6 0395510301 TS. Trần Việt Hùng

16 230164 Nguyễn Phạm Doanh 64CD1 0965136781 TS. Nguyễn Quố́c Bảo

17 1653664 Phùng Đức Hiếu 64CD1 0343513109 TS. Trần Việt Hùng

18 115564 Vũ Văn Lai 64CD1 0946855411 TS. Trần Việt Hùng

19 130164 Trần Đức Lương 64CD1 0355992397 TS. Nguyễn Quố́c Bảo

20 1533964 Tăng Tiến Mạnh 64CD1 0367199857 TS. Nguyễn Quố́c Bảo

21 202164 Bùi Văn Triều 64CD1 0964138705 TS. Đoàn Tùng

22 81264 Vũ Minh Hiếu 64CD2 0867486769 TS. Cù Việt Hưng

23 99164 Trịnh Văn Hùng 64CD2 0345681704 TS. Đoàn Tùng

24 114364 Nguyễn Trung Kiên 64CD2 0345035726 TS. Đoàn Tùng

25 4964 Hoàng Tuấn Anh 64CD3 0961396612 TS. Nguyễn Hướng Dương

26 18364 Phan Tất Bảo 64CD3 ‘0836209688 TS. Nguyễn Hướng Dương

27 68764 Nguyễn Thị Ngọc Hân 64CD3 ‘0334046229 TS. Cù Việt Hưng

28 72564 Trịnh Minh Hiển 64CD3 ‘0369587621 TS. Nguyễn Hướng Dương

29 73164 Lê Hoàng Hiệp 64CD3 0865858345 TS. Nguyễn Thị Nguyệt Hằng

30 141564 Nguyễn Văn Nam 64CD3 0989783028 TS. Nguyễn Thị Nguyệt Hằng

31 145064 Nguyễn Ngọc Nghĩa 64CD3 0368102736 TS. Nguyễn Thị Nguyệt Hằng

32 238964 Bùi Xuân Trí 64CD3 0384035824 TS. Nguyễn Thị Nguyệt Hằng

33 214464 Nguyễn Quốc Tuấn 64CD3 0768358203 TS. Lê Bá Danh

34 5003164 Say Channra 64CD4 0777554835 TS. Khúc Đăng Tùng

35 65164 Hoàng Ngọc Hải 64CD4 0393127201 TS. Lê Bá Danh

36 5003464 Pom Hor 64CD4 0833608948 TS. Cù Việt Hưng

37 108764 Phạm Văn Khải 64CD4 0866905273 TS. Nguyễn Quố́c Bảo

38 5003064 Hoeung Kunthea 64CD4 0928836436 TS. Khúc Đăng Tùng

39 150564 Trần Nhật Ninh 64CD4 0823211219 TS. Cù Việt Hưng

40 5003364 Lan Sonn 64CD4 0936218747 TS. Khúc Đăng Tùng
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Số TT Mã SV Lớp Điện thoại SV
ĐATN 

tiếng Anh
Thầy HD ĐATN Ghi chúHọ và tên

41 239164 Trần Văn Triển 64CD4 0358938131 TS. Khúc Đăng Tùng

42 5003264 Ngeth Vannet 64CD4 0364054236 TS. Khúc Đăng Tùng

43 206162 Phạm Đức Toàn 62CD2 0946857488 TS. Đoàn Tùng Bổ sung

44 12863 Võ Đại Bách 63CD3 0966819667 TS. Nguyễn Ngọc Tuyển Bổ sung

45 63963 Lê Văn Hạnh 63CD3 ‘0335837202 TS. Nguyễn Ngọc Tuyển Bổ sung

46 34163 Thái Bình Dương 63CD6 0974326364 TS. Cù Việt Hưng Bổ sung

47 190063 Nguyễn Hải Thanh 63CD6 0395339923 TS. Nguyễn Ngọc Tuyển Bổ sung

48 209563 Lê Thị Thu Trang 63CD6 ‘0398632027 TS. Cù Việt Hưng Bổ sung

49 136863 Lê Hữu Mạnh 63CDE 0962659066 TS. Đoàn Tùng Bổ sung

50 234964 Đỗ Văn Long 64CD1 0942665216 TS. Nguyễn Ngọc Tuyển Bổ sung

51 134964 Bùi Đức Minh 64CD2 842698929 TS. Vũ Thái Sơn Bổ sung

52 235764 Lâm Quang Minh 64CD2 356604909 TS. Vũ Thái Sơn Bổ sung

53 1507664 Nguyễn Văn Cường 64CD3 0971296982 TS. Nguyễn Hướng Dương Bổ sung

54 61864 Nguyễn Trường Giang 64CD3 0966652536 TS. Lê Bá Danh Bổ sung

55 189264 Nguyễn Văn Thìn 64CD3 0868315059 TS. Nguyễn Hướng Dương Bổ sung


